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1.  Dopler tim thai 

Hàng mới 100%, năm sản suất 2022 trở về sau 

ISO 13485: 2012 

Cấu hình tiêu chuẩn: 
Máy chính: 01 chiếc 

Pin AA: 01 cặp 

Gel siêu âm: 01 chai 

Hộp đựng: 01 cái 

Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ 

Chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Điều khiển âm lượng tự động 

- Bộ đếm FHR tự động và thủ công 

- Loại bỏ tiếng ồn khi tiếp xúc 

- Đèn chỉ báo hoạt động của PIN 

- Đèn chỉ báo nhịp tim thai 

- Tự động tắt: 10 phút sử dụng/ 03 phút khi 

không có tín hiệu 

- Chống nhiễu từ điện thoại di động 

Thông số kỹ thuật: 

- Chế độ hoạt động: Doppler liên tục 

- Nguồn điện: 2 x pin AA 

- Thời gian hoạt động: 32 giờ 

- Công suất đầu ra âm thanh: 1W 

- Điều chỉnh âm lượng: 10 mức độ 

- Điều khiển: Âm lượng và Bật/ Tắt 

- Đầu dò: Đầu dò chống nước IPX7 - được 

thiết kế để hỗ trợ sinh dưới nước và các mục 

đích chung ( từ tuần thứ 10) 

- Tần số siêu âm : 2Mhz 

- Phương pháp hiển thị: 3 số ( số kỹ thuật số 

cấu thành từ 7 đoạn) 

Cái 
Nhóm 
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- Phạm vi đo FHR: 50-210 bpm  

- Kích thước: 65x32x145mm 

- Trọng lượng: 250g (bao gồm pin) 

- Kích thước: 65x32x145mm 

-  Trọng lượng: 250g (bao gồm pin) 

2.  
Máy đo huyết áp 

tự động 

Hàng mới 100%, năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Thông số: 

Công nghệ Intellisense, lưu 30 lần đo, chỉ dẫn quấn 

vòng bít, báo lỗi cử động người, báo huyết áp cao 

& nhịp tim bất thường. Kết nối bluetooth qua ứng 

dụng Omron connect, kèm túi đựng. 

Cái 
Nhóm 

5 
5        

3.  
Cân sức khỏa có 

thước đo chiều 

cao 

Hàng mới 100%, năm sản xuất 2022 trở về sau 

Đặt chất lượng: ISO 

Cấu hình: 

- Cân điện tử với thước đo chiều cao: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Tính năng kỹ thuật: 

- Vật liệu: kim loại 

- Tải trọng tối đa: 160kg, 

- Vạch chia khối lượng: 0.5kg 

- Chiều cao tối đa: 70 - 1900mm 

- Vạch chia chiều dài: 0.5cm 

Cái 
Nhóm 

6 
9        

4.  
Bộ dụng cụ tiểu 

phẫu 

Hàng mới 100%, năm sản xuất 2022 trở về sau 

Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485,… 

Bao gồm : 

1. Kẹp mô 15cm, 4 x 5 răng, kiểu allis: 02 Cái 

MS: 64-1100-15 

2. cán dao số 3: 01 Cái 

MS: 06-1003-00 

3. Chén chum có mỏ 1750ml: 01 Cái 

MS: 88-1300-08 

4. Banh vết mỗ Farabeuf, dài 120mm, thép không 

rỉ: 02 Cái 

MS: 18-1002-12 

5. Kẹp khăn Backhaus 110 mm: 02 Cái 

MS: 14-1101-11 

6. Kẹp HALSTED mosquito cong 12,5cm : 05 Cái 

MS: 12-2201-12 

7. Kẹp cầm máu thẳng thép không gỉ 125mm: 02 

Cái 

Bộ 
Nhóm 

3 
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MS: 12-2200-12 

8. Kéo thẳng nhọn 16,5cm : 01 Cái 

MS: 08-1200-16 

9. Kéo phẫu tích Metzenbaum thẳng dài 18cm: 01 

Cái 

MS: 08-2800-18 

10. kẹp kim 12cm: 01 cái 

MS: 24-1100-12 

11. Nhíp 1x2 răng 13cm: 01 Cái 

MS: 10-1200-13 

12. Nhíp không mấu 13 cm: 01 Cái 

MS: 10-1002-13 

13. Thông lòng máng: 01 Cái 

MS: 20-1100-11 

14. Kéo cắt chỉ thẳng 11.5cm: 01 Cái 

MS: 08-1200-11 

5.  
Cân trẻ em 30 

Kg 

Hàng mới 100%, năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Thông số: 

Công nghệ chính xác với 4 cảm biến. Mặt kính 

cường lực siêu mỏng, an toàn, nhỏ gọn. Sai số 

100g, đo được tối đa 150 kg, hiển thị chỉ số BMI. 

Lưu trữ và chia sẽ kết quả thông qua ứng dụng 

Omron Connect. 

Cái 
Nhóm 

6 
8        

6.  Máy đo HbA1c 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau, hang mới 100% 

Chứng chỉ ISO 13485, CE 

Thông số kỹ thuật: 

1. Thông số đo: HbA1c, eAG Estimated Average 

Glucose 

2. Công suất: 7 giây/ mẫu 

3. Loại mẫu đo: Máu mao mạch, Máu tĩnh mạch 

4. Dung tích mẫu đo: 5 µl máu toàn phần 

5. Dải đo: HbA1c: 4 – 15 %, eAG : 68 – 384 mg/ 

dL 

6. Đơn vị đo : HbA1c : % hoặc mmol/mol, eAG : 

mg/dL hoặc mmol/L 

7. Kết quả đo: Hiển thị đồng thời số ID của người 

đo và của bệnh nhân. 

8. Màn hình cảm ứng Touch Screen 3.5 inch. Ngôn 

ngữ giao tiếp Anh, Tây Ban Nha, Hoa, Bồ Đào 

Nha. Hướng dẫn thao tác dễ dàng từng bước trên 

Cái 
Nhóm 

6 
1        



 

 

màn hình và loa 

9. Bộ nhớ: 300 kết quả đo 

10. Cổng giao tiếp : USB, RS – 232 

11. Kích thước và khối lượng: Kích thước : 178mm 

x 195mm x 77mm,  

12. Khối lượng : 730 g 

7.  
Bộ dụng cụ chích 

chắp lẹo 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100% 

Chứng chỉ ISO 13485, CE 

Cấu hình cung cấp: 

- Thìa nạo chắp Meyhofer độ rộng thìa nạo 1,5mm: 

1 cái 

- Nhíp kẹp chích chắp Lambert, dài 9cm: 1 cái 

- Nhíp cố định Graefe chiều dài 11cm: 1 cái 

- Móc vi phẫu nhọn Graefe: 1 cái 

- Kéo phẫu thuật Metzenbaum, thẳng mũi tù/tù dài 

11,5cm: 1 cái 

- Kéo phẫu thuật Metzenbaum cong mũi 

nhọn/nhọn dài 14,5cm: 1 cái 

- Que thông lệ đạo Bowman kích cỡ 00/0: 1 cái 

- Que thông lệ đạo Bowman kích cỡ 1/2: 1 cái 

- Que thông lệ đạo Bowman hình 3/4: 1 cái 

Que nong lệ đạo Castroviejo hai đầu: 1 cái 

Bộ 
Nhóm 

3 
1        

8.  
Bộ dụng cụ lấy 

dị vật mắt 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100% 

Chứng chỉ ISO 13485 

Bộ dụng cụ bao gồm: 

Nỉa không mấu đầu to 12cm  1 

Nỉa có mấu đầu nhỏ 2 

Kìm mang kim trơn 13cm 1 

Compa đo mắt 1 

Panh cong cầm máu không mấu 

12cm 
1 

Kéo cong nhỏ đầu nhọn 12cm 1 

Kéo cong nhỏ đầu tù 12cm 1 

Kéo thẳng nhỏ 12cm 1 

Bộ 
Nhóm 
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Kéo cắt băng gạc to 1 

Kéo bóc tách 12cm 1 

Cán dao mổ số 3 1 

Vam tách cơ 1 

Thanh đè 1 

Móc da đơn 1 

Móc da đôi 1 

Panh kẹp xăng 4 

Bát nhỏ đựng cồn iot, nước muối 2 

Đầu hút nhỏ 1 
 

9.  Đèn soi đáy mắt 

Hàng mới 100%, năm sản xuất 2022 trở về sau 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Cấu hình bao gồm: 

- 01 Đầu đèn khám mắt, L3, ánh sáng LED 3.5V 

- 01 Kính phóng đại 5 lần 

- 01 Cán tay cầm pin trung, dạng sạc 

- 01 Hộp đựng 

- 01 Bộ adapter cắm dây sạc + Pin sạc Li-Ion 3.5V 

ri-accu L (code 10708 – Trung Quốc) 

Các tính năng kỹ thuật: 

 Ri-scope L mở ra 1 kỷ nguyên mới của các dụng 

cụ chẩn đoán tính năng cao và thân thiện môi 

trường. 

 Công nghệ Li-ion/LED mới giúp cho các dụng cụ 

đạt được độ tin cậy cao hơn do tuổi thọ phục vụ 

của pin và đèn LEDs lâu hơn một cách đáng kể. 

 Thiết kế giúp tản nhiệt tối ưu – tuổi thọ kéo dài 

và độ chiếu sáng rõ nét với tuổi thọ đèn LED 

(100.000 giờ). Chỉ số hoàn màu CRI >90, nhiệt 

độ màu 4.000 Kelvin – hoàn màu tuyệt vời gần 

với điều kiện ánh sáng tự nhiên cho chẩn đoán 

hiệu quả hơn. 

 Đèn soi đáy mắt Ri-scope L thiết kế môđun ấn 

tượng với hệ thống quang học đặc tính kỹ thuật 

Cái 
Nhóm 

3 
1        
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http://viettanmed.com/product/den_kham_mat_ri_scope_l/


 

 

cao và các thấu kính bộ tụ quang phi cầu có tầm 

nhìn giảm thiểu khúc xạ thậm chí với các đồng tử 

nhỏ và thiết kế khoa học. 

 Đèn soi đáy mắt Ri-scope L thế hệ mới có cổng 

kết nối đảm bảo an toàn cho đèn, cho phép điều 

chỉnh dễ dàng tất cả các thành phần chỉ với một 

ngón tay. 

 Phản xạ từ giác mạc và mống mắt có thể tránh 

được bằng cách tách biệt các quan sát chùm ánh 

sáng và chiếu sáng (nguyên tắc Gullstrand). 

 3 phiên bản khác nhau L1, L2 và L3 thích hợp 

với thấu kính hiệu chỉnh lên đến 89 giá trị diopter 

 Dễ dàng điều khiển vòng khẩu độ bằng tay và bộ 

lọc. 

 L1, L2 và L3 thích hợp với ánh sáng XL hoặc 

LED 

 Phiên bản cao cấp L3 bao gồm thiết bị điều chỉnh 

hội tụ với lực giữ zero giúp hiệu chỉnh nhanh 

chóng các chứng mắt bị loạn khúc xạ. 

10.  
Máy khoan 

xương các loại 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100% 

Chứng chỉ ISO 

Thông số kỹ thuật: 

- Công suất đầu ra : 85w 

- Tốc độ ( r.p.m): 0-1000 

- Mô- đen xoắn (Nm): 2.9 

- Điện áp (v): 14.4 

- Nhiệt độ khử trùng: 135°C 

- Tiếng ồn (db): ≤40 

Cấu hình cung cấp: 

+ 01 tay khoan 

+ 02 pin 

+ 01 sạc pin 

+ 01 ống dẫn pin 

+ 01 khóa 

+ 01 đầu kẹp Jacob 

Cái 
Nhóm 

6 
1        

11.  
Máy cưa bột 

 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau, hàng mới 100% 

Chứng chỉ ISO 

Cấu hình bao gồm: 

-  01 Máy cưa chính 

Cái 
Nhóm 

6 
1        
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-  01 Lưỡi cưa bột tròn đường kính 62mm 

-  01 Lưỡi cưa bột tròn đường kính 42mm 

-  01 Lưỡi cưa bột lắc đường kính 50mm 

-  01 Cây lục giác để mở lưỡi cưa 

-  01 Hộp đựng cưa 

Thông số: 

-  Nguồn hoạt động: 220V-50Hz 

-  Công suất: 125VA 

-  Có thể điều chỉnh được tốc độ quay bằng nút 

xoay 

-  Độ ồn khi hoạt động: ≤ 90dB 

12.  
Kìm bấm xương 

ốc vít 

 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100% 

Chứng chỉ ISO 13485, CE 
Cái 

Nhóm 

3 
1        

13.  
Bàn nắn bó bột 

 

Năm sản xuất: 2022, hàng mới 100% 

Chứng chỉ ISO13485 

Cấu hình cung cấp gồm: 

- Bàn chính: 01 cái 

- Cụm vít me kéo tay: 02 bộ 

- Cụm vít me kéo chân: 02 bộ 

- Cụm treo chân: 01 bộ 

- Đệm đỡ nách: 02 cái 

- Đệm đỡ háng: 01 cái 

- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ (gồm có cụm 

dây treo chân, giữ chân, giữ tay) 

Đặc tính kỹ thuật: 

a. Kích thước (mm): 2740x580x1700mm ±5% 

b. Kết cấu chung: 

 Bàn thao tác nắn, bó, kéo xương chân, cột 

sống, tay… 

 Khung bàn chính bằng ống tròn inox đường 

kính khoảng Ø32mm, Ø48 mm. 

 Mặt bàn inox tấm dày 1mm được gấp liền trên 

máy thủy lực và được tăng cứng bằng hộp 

Cái 
Nhóm 

5 
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25x25. 

 Mặt bàn có thể nâng hạ trong khoảng 200 mm. 

 Vít me kéo chân, kéo tay: điều chỉnh được 

trong khoảng 270mm bằng cách xoay nhẹ vít 

me, xoay 180º và cố định chắc chắn bằng tay 

vặn, riêng cụm vít me có thể chỉnh thô dài ra 

phù hợp với chiều cao người sử dụng. Bằng inox 

đặc Ø50, Ø25, inox ống Ø25, đồng vàng. Các 

cụm này có thể tháo rời khỏi bàn khi không sử 

dụng 

+ Toàn bộ bề mặt inox được xử lý bề mặt đạt độ 

sáng bóng . 

  c. Vật liệu: 

- Khung và các tay đỡ bằng inox (SUS201) 

- Dây đai giữ tay, giữ chân: Vải giả da có nhám 

dính 

- Cụm vít me: bằng inox đặc và đồng vàng… 

- Cụm đệm đỡ nách, đỡ háng bằng vải giả da bọc 

mút, có cốt gỗ tăng cứng, có thể tháo lắp khi cần 

thiết 

- Bánh xe cao su đặc Ø150 , trong đó 2 bánh có 

phanh 

14.  
Bộ dụng cụ phẫu 

thuật xương 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100% 

Chứng chỉ ISO 13485, CE 

Bộ bao gồm: 

Mô tả chi tiết SL 

Cán dao số 4 1 

Cán dao số 3 1 

Cán dao số 7 1 

Kẹp săng Backhaus dài 11cm 8 

Khay hạt đậu 200x95x30mm 1 

Chén đựng dung dịch sát khuẩn kích 

thước 80x40mm, 0,14L 
1 

Kẹp bông sát khuẩn Foerster thẳng ngàm 

răng cưa dài 18cm 
2 

Kẹp bông sát khuẩn Foerster cong ngàm 

răng cưa dài 18cm 
1 

Cái 
Nhóm 

3 
1        



 

 

Nhíp phẫu tích, dài 16cm 2 

Nhíp phẫu tích, dài 20cm 2 

Nhíp phẫu tích tiêu chuẩn 1x2 răng, 

16cm 
2 

Nhíp phẫu tích tiêu chuẩn 1x2 răng, 

20cm 
2 

Nhíp phẫu tích Waugh 1x2 răng, dài 

20cm 
1 

Nhíp phẫu tích Potts-Smith thẳng dài 

18cm 
1 

Panh không mấu Halsted-Mosquito thẳng 

dài 12,5cm 
2 

Panh không mấu Halsted-Mosquito cong 

dài 12,5cm 
2 

Panh có mấu Ochsner-Kocher thẳng 

16cm 
2 

Panh có mấu Ochsner-Kocher thẳng 

18cm 
2 

Panh có mấu Ochsner-Kocher cong 16cm 2 

Panh có mấu Ochsner-Kocher cong 18cm 2 

Panh không mấu Rochester-Pean cong, 

dài 16cm 
2 

Panh không mấu Rochester-Pean cong, 

dài 18cm 
2 

Panh không mấu Rochester-Pean thẳng, 

dài 16cm 
2 

Panh không mấu Rochester-Pean thẳng, 

dài 18cm 
2 

Kẹp ruột Babcock, dài 24cm 2 

Kẹp răng chuột Allis 5x6 răng, dài 19cm 2 

Kéo tiêu chuẩn thẳng tù/tù 16,5cm 1 

Kéo Mayo-Stille cán vàng thẳng, dài 

17cm 
1 

Kéo Mayo-Stille cán vàng cong, dài 

17cm 
1 

Kéo Metzenbaum-Nelson cỡ 1 cán vàng, 1 



 

 

thẳng, dài 18cm 

Kéo Metzenbaum-Nelson cán vàng, mũi 

tù /tù, cong, số 1, dài 18cm 
1 

Kìm gặm xương Stille-Luer thẳng dài 

22cm 
1 

Kìm cắt xương Liston lưỡi cong dài 

19cm 
1 

Kìm giữ xương Fergusson dài 21cm 2 

Kìm giữ xương Farabeuf dài 23cm 2 

Kìm giữ xương tự giữ khóa trung tâm 

rộng 10mm, dài 26cm 
2 

Banh Langenbeck 30x14mm, dài 22cm 2 

Banh Langenbeck 50x11mm, dài 22cm 2 

Bộ banh Parker-Langenbeck (US-Army) 

dài 21cm 
1 

Banh Volkmann 4 răng nhọn dài 21,5cm 2 

Banh Volkmann 4 răng tù, dài 21,5cm 2 

Nâng xương Blount lưỡi đơn dài 26cm 1 

Nâng xương Blount lưỡi đôi dài 26cm 1 

Nâng xương Hohmann lưỡi rộng 8mm 

dài 22cm 
1 

Nâng xương Hohmann lưỡi rộng 18mm 

dài 24cm 
1 

Nâng xương Hohmann lưỡi rộng 43mm 

dài 24cm 
1 

Nâng xương Bennett lưỡi rộng 43mm dài 

24cm 
1 

Lóc màng xương Langenbeck cong dài 

19cm 
1 

Lóc màng xương Langenbeck  dài 18cm 1 

Nạo xương Schede hình Oval cỡ 00, dài 

17cm 
1 

Đục xương Lambotte thẳng bản rộng 

10mm dài 25cm 
1 



 

 

Búa nặng 900gr dài 26,5cm 1 

Kìm xoắn chỉ thép dài 18cm 1 

Kìm cắt chỉ thép TC cán vàng, cong dài 

18cm, đường kính tối đa cho chỉ cứng 

1,5mm, đường kính tối đa cho chỉ mềm 

2mm 

1 

Kìm kẹp kim Mayo-Hegar TC cán vàng, 

dài 20cm 
2 

Đáy hộp đựng dụng cụ tiệt trùng kích 

thước 58x28x15cm 
1 

Nắp hộp đựng dụng cụ tiệt trùng kích 

thước 58x28cm 
1 

Khay lưới đựng dụng cụ kích thước 

48x25x10cm 
1 

 

 

 Tổng cộng : 14 khoản 

    - (*) Mã kê khai giá trên trang https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia 

    - Cấu hình và tính năng kỹ thuật chào giá có thể tương đương hoặc cao hơn.


